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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN C 

TỈNH L 

 
Bản án số: 05/2022/HSST   

Ngày: 11-01-2022  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN C – TỈNH L  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Bảo. 

Các hội thẩm nhân dân: Ông Trần Văn Đoàn. 

 Ông Nguyễn Công Danh.                    

- Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Thanh Xuân – Thư ký Tòa án nhân 

dân huyện C. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C: Ông Nguyễn Hồng Kim – 

Kiểm sát viên. 

          Trong ngày 11 tháng 01 năm 2022 tại Trụ sở, Tòa án nhân dân huyện C, xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 145/2021/TLST - HS ngày 24 tháng 12 

năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 149/2021/QĐXXST-HS, ngày 28 

tháng 12 năm 2021 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Tôn Chiến Th, sinh năm: 1985. 

Nơi ĐKTT: 177/1 Phan Văn Khỏe, Phường 5, Quận 6, Thành phố H; Chỗ ở: khu 

phố Hòa Thuận 2, thị trấn C, huyện C, tỉnh L; Nghề nghiệp: làm thuê; Trình độ học vấn: 

01/12; Dân tộc: hoa; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông 

Tôn Hưng Há (đã chết) và bà Lê Kim Khanh; Bản thân chưa có vợ, con; Tiền án- tiền 

sự: không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 30/8/2021 cho đến nay có mặt tại phiên tòa. 

- Ngƣời bị hại: 

1/ Lương Thành Cao, sinh năm 1971 (vắng mặt). 

Cư trú: khu phố Hòa Thuận 2, thị trấn C, huyện C, tỉnh L. 

2/ Phạm Tấn Minh, sinh năm: 1971 (vắng mặt). 

Cư trú: Ấp Kế Mỹ, xã Mỹ Lộc, huyện C, tỉnh L. 

- Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  
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1/ Nguyễn Thị Tuyết Trinh, sinh năm 2000 (vắng mặt). 

2/ Trần Minh Phụng, sinh năm: 1996 (vắng mặt). 

Cùng cư trú: khu phố Hòa Thuận 2, thị trấn C, huyện C, tỉnh L. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và qua quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Trong khoảng thời gian từ ngày 21/8/2021 đến ngày 26/8/2021, do không có 

tiền tiêu xài nên Tôn Chiến Th nảy sinh ý định tìm tài sản lấy trộm để bán lấy tiền 

tiêu xài cá nhân, cụ thể: 

Vụ thứ nhất: Vào lúc 21 giờ 00 phút ngày 21/8/2021, Th đi bộ từ nhà trọ 

thuộc khu phố Hòa Thuận 2, thị trấn C đến nhà của anh Lương Thành Cao cùng địa 

chỉ, quan sát thấy nhà không có ai nên Th đột nhập bằng cửa sổ vào nhà, mở chốt cửa 

nhà sau, rồi đi lên nhà trước lấy cắp: 02 (hai) bộ lư hương bằng kim loại, màu vàng 

đồng gồm: 02 (hai) lư giữa (loại 1 và loại 3); 02 (hai) cặp chân nến trơn (chân đèn) 

(loại 1 và loại 3); 02 (hai) bát cắm hương trên tủ thờ và bàn thờ. Th tháo rời các tài 

sản trên, bỏ vào giỏ đem về phòng trọ cất giấu. Sáng ngày 22/8/2021 Th đem tài sản 

trộm được đi bán nhưng không được nên gửi cho anh Trần Minh Phụng ở phòng trọ 

kế bên.  

Tại kết luận định giá tài sản số: 52/KLĐG ngày 30/8/2021 của Hội đồng định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện C, xác định: 01 (một) bộ lư hương gồm: 01 

(một) lư giữa (loại 1) bằng kim loại màu vàng đồng, cao 80 cm, rộng 40 cm, trọng 

lượng 15,8 kg; 01 (một) cặp gồm 02 (hai) bộ chân nến trơn (chân đèn loại 1) bằng 

kim loại màu vàng đồng, cao 55 cm, đường kính đĩa rộng 30 cm, trọng lượng 07 

kg/01 bộ và 01 (một) bát cắm hương, có hoa văn, có chân đế, bằng kim loại màu vàng 

đồng, cao 12 cm, đường kính 11 cm, trọng lượng 01 kg, đã qua sử dụng. Hội đồng 

thống nhất xác định giá trị tài sản trên là 7.330.000 đồng (Bảy triệu ba trăm ba mươi 

ngàn đồng); 01 (một) bộ lư hương gồm: 01 (một) lư giữa (loại 3) bằng kim loại, màu 

vàng đồng, cao 55 cm, rộng 31 cm, trọng lượng 6,3 kg; 01 (một) cặp gồm 02 (hai) bộ 

chân nến trơn (chân đèn loại 3) bằng kim loại màu vàng đồng, cao 42 cm, đường kính 

đĩa 24 cm, trọng lượng 3,5 kg/01 bộ và 01 (một) bát cắm hương trơn, không chân đế, 

bằng kim loại, màu vàng đồng, cao 11,8 cm, đường kính 10,5 cm, trọng lượng 0,3 kg, 

đã qua sử dụng. Hội đồng thống nhất xác định giá trị tài sản trên là 4.660.000 đồng 

(Bốn triệu sáu trăm sáu mươi ngàn đồng). Tổng giá trị tài sản là 11.990.000 đồng 

(Mười một triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng) 
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- Vụ thứ hai: Khoảng 21 giờ ngày 22/8/2021 Th tiếp tục đến nhà anh Lương 

Thành Cao, lấy cắp các tài sản gồm: 01 (một) quạt máy bàn; 01 (một) bếp gas mini; 

01 (một) bình đun nước siêu tốc và 01 (một) bộ bình tách gồm: bình trà và 04 (bốn) 

tách trà ở nhà sau và nhà bếp. Tất cả Th bỏ vào bao đem về phòng trọ cất giấu. 

Tại kết luận định giá tài sản số: 53/KLĐG ngày 30/8/2021 của Hội đồng định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện C, xác định: 01 (một) quạt máy bàn đứng hiệu 

Senko, cao 1,25m, loại 5 cánh quạt bằng nhựa màu cam, lồng bảo vệ bằng kim loại 

màu đen, rộng 50 cm, đế chân quạt tròn rộng 50 cm, bằng nhựa màu đen, đã qua sử 

dụng (hoạt động bình thường). Hội đồng thống nhất xác định giá trị tài sản trên là 

200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng); 01 (một) bếp gas mini, hiệu Namilux, bằng kim 

loại màu trắng, đã qua sử dụng (hoạt động bình thường). Hội đồng thống nhất xác 

định giá trị tài sản trên là 80.000 đồng (Tám mươi ngàn đồng); 01 (một) bình đun 

nước siêu tốc, hiệu Easyhome, Model 108I, dung tích 1,8 lít, thân bình bằng kim loại 

màu trắng, tay cầm, nắp bình và đế bình bằng nhựa màu đen, đã qua sử dụng (hoạt 

động bình thường). Hội đồng thống nhất xác định giá trị tài sản trên là 50.000 đồng 

(Năm mươi ngàn đồng); 01 (một) bộ bình tách trà gồm bình trà có hoa văn bằng sứ 

và 04 (bốn) tách trà có hoa văn bằng sứ, đã qua sử dụng. Hội đồng thống nhất xác 

định giá trị tài sản trên là 50.000 đồng (Năm mươi ngàn đồng). Tổng giá trị tài sản là 

380.000 đồng (Ba trăm tám mươi nghìn đồng). 

- Vụ thứ ba: Khoảng 21 giờ ngày 23/8/2021 Th tiếp tục đến nhà anh Lương 

Thành Cao, lấy cắp các tài sản gồm: 01 (một) nồi cơm điện; 02 (hai) nồi xoong bằng 

kim loại màu trắng; 01 (một) nồi xoong và nắp xoong bằng kim loại màu trắng; 01 

(một) bình nhựa đựng nước đá; 01 (một) giá võng bằng gỗ vuông và 01 (một) cái 

võng bằng vải dù màu xanh ở nhà sau và nhà bếp. Tất cả Th đem về phòng trọ cất 

giấu. 

Tại kết luận định giá tài sản số: 54/KLĐG ngày 30/8/2021 của Hội đồng định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện C, xác định: 01 (một) nồi cơm điện, hiệu 

Sharp, thể tích 02 lít bằng kim loại màu trắng, đã qua sử dụng (hoạt động bình 

thường). Hội đồng thống nhất xác định giá trị tài sản trên là 100.000 đồng (Một trăm 

ngàn đồng); 01 (một) nồi xoong bằng kim loại màu trắng, cao 11 cm, rộng 22 cm, đã 

qua sử dụng. Hội đồng thống nhất xác định giá trị tài sản trên là 30.000 đồng (Ba 

mươi ngàn đồng); 01 (một) nồi xoong bằng kim loại màu trắng, cao 11,5 cm, rộng 31 

cm, đã qua sử dụng. Hội đồng thống nhất xác định giá trị tài sản trên là 40.000 đồng 

(Bốn mươi ngàn đồng); 01 (một) nồi xoong và nắp xoong bằng kim loại màu trắng, 

cao 20,5 cm, rộng 37,8 cm, đã qua sử dụng. Hội đồng thống nhất xác định giá trị tài 
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sản trên là 60.000 đồng (Sáu mươi ngàn đồng); 01 (một) bình nhựa đựng nước đá, 

hiệu BGI màu vàng, cao 25 cm, miệng bình rộng 23 cm, đáy bình rộng 21,5 cm, đã 

qua sử dụng. Hội đồng thống nhất xác định giá trị tài sản trên là 40.000 đồng (Bốn 

mươi ngàn đồng); 01 (một) giá võng bằng gỗ vuông, kích thước (170 x 5 x 3,5) cm và 

01 (một) cái võng bằng vải dù màu xanh, dài 2,10 m, rộng 1,50 m, đã qua sử dụng. 

Hội đồng thống nhất xác định giá trị tài sản trên là 220.000 đồng (Hai trăm hai mươi 

ngàn đồng). Tổng giá trị tài sản là 490.000 đồng (Bốn trăm chín mươi nghìn đồng). 

- Vụ thứ tƣ: Khoảng 01 giờ ngày 26/8/2021 Th đi bộ đến tiệm tạp hóa của anh 

Phạm Tấn Minh thuộc ấp Kế Mỹ, xã Mỹ Lộc, huyện C, phát hiện tiệm tạp hóa không 

có ai trông coi, Th dùng tay giật mạnh thanh sắt khung cửa sổ bên hông, rồi đột nhập 

vào trong lấy trộm tài sản gồm: 01 (một) bộ loa vi tính; 03 (ba) lốc (30 hộp) cá mòi; 

06 (sáu) chai kem đánh răng; 240 (hai trăm bốn mươi) bao thuốc lá; 204 (hai trăm lẻ 

bốn) gói dầu gội đầu; 180 (một trăm tám mươi) gói sữa tắm; 187 (một trăm tám mươi 

bảy) gói cà phê; 03 (ba) hộp sữa đặc có đường; 02 (hai) gói Knor; 01 (một) gói bột 

ngọt; 03 (ba) gói trà lài; 07 (bảy) chai dầu gội đầu; 02 (hai) chai xịt muỗi; 02 (hai) 

chai tương ớt; 05 (năm) chai dầu ăn; 03 (ba) chai nước mắm; 02 (hai) chai nước 

tương; 01 (một) chai sữa tắm nước hoa; 04 (bốn) chai nước hoa xịt phòng và 01 (một) 

chai nước xả vải. Th bỏ tất cả vào bao nylon đem về nhà trọ cất giấu để sử dụng. 

Tại kết luận định giá tài sản số: 55/KLĐG ngày 30/8/2021 của Hội đồng định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện C, xác định:  

- 01 (một) bộ loa vi tính 3 trong 1, hiệu Enkor, Model E700, Trung Quốc sản 

xuất, công suất 220-240v/50-60Hz 150mA, đã qua sử dụng. Hội đồng thống nhất xác 

định giá trị tài sản trên là 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng);  

- 02 (hai) lốc (20 hộp) cá mòi hiệu LiLLy, khối lượng 85g/hộp, hạn sử dụng 

đến ngày 22/7/2024, chưa sử dụng. Hội đồng thống nhất xác định giá trị tài sản là 

240.000 đồng (Hai trăm bốn mươi ngàn đồng). 01 (một) lốc (10 hộp) cá mòi hiệu 3 

cô gái, khối lượng 155g/hộp, hạn sử dụng đến 30/6/2021, chưa sử dụng. Hội đồng 

thống nhất xác định giá trị tài sản trên là 0 đồng (Không đồng) do quá hạn sử dụng;  

- 06 (sáu) chai kem đánh răng, hiệu PS, khối lượng 180g/chai, hạn sử dụng đến 

10/7/2021, chưa sử dụng. Hội đồng thống nhất xác định giá trị tài sản trên là 18.000 

đồng (Mười tám ngàn đồng);  

- 220 (hai trăm hai mươi) bao thuốc lá hiệu Hòa Bình, ngày sản xuất 

14/8/2021, hạn sử dụng 09 tháng kể từ ngày sản xuất, chưa sử dụng. Hội đồng thống 
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nhất xác định giá trị tài sản trên là 2.420.000 đồng (Hai triệu bốn trăm hai mươi ngàn 

đồng); 

 - 20 (hai mươi) bao thuốc lá hiệu Sài Gòn vàng, ngày sản xuất 10/8/2021, hạn 

sử dụng 09 tháng kể từ ngày sản xuất, chưa sử dụng. Hội đồng thống nhất xác định 

giá trị tài sản trên là 250.000 đồng (Hai trăm năm mươi ngàn đồng);  

- 204 (hai trăm lẻ bốn) gói dầu gội đầu hiệu Clear mát lạnh bạc hà, khối lượng 

6g/gói, thể tích 5,8 ml/gói, hạn sử dụng đến 01/6/2024, chưa sử dụng. Hội đồng thống 

nhất xác định giá trị tài sản trên là 204.000 đồng (Hai trăm lẻ bốn ngàn đồng);  

- 120 (một trăm hai mươi) gói sữa tắm E100 Siky, màu vàng, thể tích 4ml/gói, 

hạn sử dụng 09 tháng kể từ ngày sản xuất, chưa sử dụng. Hội đồng thống nhất xác 

định giá trị tài sản trên là 45.000 đồng (Bốn mươi lăm ngàn đồng); 

- 60 (sáu mươi) gói sữa tắm E100 hoa hồng, thể tích 4ml/gói, chưa sử dụng. 

Hội đồng thống nhất xác định giá trị tài sản trên là 27.000 đồng (Hai mươi bảy ngàn 

đồng);  

- 60 (sáu mươi) gói cà phê đen đá (cà phê phố), khối lượng 16 g/gói, hạn sử 

dụng đến 26/4/2023, chưa sử dụng. Hội đồng thống nhất xác định giá trị tài sản trên 

là 144.000 đồng (một trăm bốn mươi bốn ngàn đồng);  

- 30 (ba mươi) gói Nescafe đen đá (cafe Việt), khối lượng 16 g/gói, hạn sử 

dụng đến ngày 05/5/2022, chưa sử dụng. Hội đồng thống nhất xác định giá trị tài sản 

trên là 99.000 đồng (Chín mươi chín ngàn đồng); 

 - 25 (hai mươi lăm) gói cafe sữa đá (Cafe Phố), khối lượng 24 g/gói, hạn sử 

dụng đến ngày 23/4/2021, chưa sử dụng. Hội đồng thống nhất xác định giá trị tài sản 

trên là 0 đồng (Không đồng) do quá thời hạn sử dụng;  

- 72 (bảy mươi hai) gói cafe sữa đá Sài gòn Wake-up, 3 trong 1, khối lượng 

19g/gói, hạn sử dụng 13/01/2023. Hội đồng thống nhất xác định giá trị tài sản trên là 

96.000 đồng (Chín mươi sáu ngàn đồng);  

- 03 (ba) hộp sữa đặc có đường ông Thọ, khối lượng 380g/hộp, hạn sử dụng 

ngày 05/8/2022, chưa sử dụng. Hội đồng thống nhất xác định giá trị tài sản trên là 

66.000 đồng (Sáu mươi sáu ngàn đồng);  

- 02 (hai) gói Knor thịt thăn xương ống tủy, khối lượng 900g/gói, hạn sử dụng 

đến 23/10/2022, chưa sử dụng. Hội đồng thống nhất xác định giá trị tài sản trên là 

100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng);  
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- 01 (một) gói bột ngọt Ajinomoto, khối lượng 454g, ngày sản xuất 03/3/2021, 

hạn sử dụng 60 tháng từ ngày sản xuất. Hội đồng thống nhất xác định giá trị tài sản 

trên là 30.000 đồng (Ba mươi ngàn đồng);  

- 03 (ba) gói trà lài Bảo Tín, khối lượng 400g/gói, hạn sử dụng đến 21/5/2023, 

chưa sử dụng. Hội đồng thống nhất xác định giá trị tài sản trên là 30.000 đồng (Ba 

mươi ngàn đồng);  

- 04 (bốn) chai dầu gội đầu Rejoice bạc hà, thể tích 630ml/chai, ngày sản xuất 

18/4/2021, hạn sử dụng 03 năm từ ngày sản xuất, chưa sử dụng. Hội đồng thống nhất 

xác định giá trị tài sản trên là 88.000 đồng (Tám mươi tám ngàn đồng); 

 - 01 (một) chai dầu gội đầu Ôliu dưỡng tóc, thể tích 650 ml, hạn sử dụng đến 

08/01/2024, chưa sử dụng. Hội đồng thống nhất xác định giá trị tài sản trên là 

125.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm ngàn đồng); 

 - 02 (hai) chai xịt muỗi hiệu Jumbo VAPE, thể tích 660ml/chai, ngày sản xuất 

05/7/2021, hạn sử dụng 02 năm từ ngày sản xuất, chưa sử dụng. Hội đồng thống nhất 

xác định giá trị tài sản trên là 80.000 đồng (Tám mươi ngàn đồng);  

- 02 (hai) chai tương ớt Đại Bình Dương, khối lượng 850g/chai, hạn sử dụng 

ngày 23/6/2022, chưa sử dụng. Hội đồng thống nhất xác định giá trị tài sản trên là 

60.000 đồng (Sáu mươi ngàn đồng);  

- 03 (ba) chai dầu ăn hiệu Happi KOKi, thể tích 01 lít/chai, hạn sử dụng 

01/8/2023, chưa sử dụng. Hội đồng thống nhất xác định giá trị tài sản trên là 90.000 

đồng (Chín mươi ngàn đồng); 

 - 02 (hai) chai dầu ăn Tường An Cooking Oil, thể tích 01 lít/chai, hạn sử dụng 

07/8/2023, chưa sử dụng. Hội đồng thống nhất xác định giá trị tài sản trên là 70.000 

đồng (Bảy mươi ngàn đồng);  

- 02 (hai) chai nước mắm Nam Ngư, thể tích 500ml/chai, hạn sử dụng 

11/7/2022, chưa sử dụng. Hội đồng thống nhất xác định giá trị tài sản trên là 40.000 

đồng (Bốn mươi ngàn đồng);  

- 01 (một) chai nước mắm đệ nhị Nam Ngư, thể tích 900ml/chai, hạn sử dụng 

29/7/2022, chưa sử dụng. Hội đồng thống nhất xác định giá trị tài sản trên là 18.000 

đồng (Mười tám ngàn đồng);  

- 02 (hai) chai nước tương Tam Thái Tử, thể tích 500ml/chai, hạn sử dụng 

08/8/2022, chưa sử dụng. Hội đồng thống nhất xác định giá trị tài sản trên là 24.000 

đồng (Hai mươi bốn ngàn đồng);  
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- 02 (hai) chai dầu gội SunSilk màu vàng, thể tích 631 ml/chai, hạn sử dụng 

09/8/2023, chưa sử dụng. Hội đồng thống nhất xác định giá trị tài sản trên là 190.000 

đồng (Một trăm chín mươi ngàn đồng);  

- 01 (một) chai sữa tắm nước hoa LUX tím, thể tích 520ml/chai, hạn sử dụng 

03/02/2023, chưa sử dụng. Hội đồng thống nhất xác định giá trị tài sản trên là 80.000 

đồng (Tám mươi ngàn đồng);  

- 04 (bốn) chai nước hoa xịt phòng hiệu YooKe, thể tích 400ml/chai, chưa sử 

dụng. Hội đồng thống nhất xác định giá trị tài sản trên là 92.000 đồng (Chín mươi hai 

ngàn đồng);  

- 01 (một) chai nước xả vải hiệu Surf, hương cỏ hoa diệu kỳ, thể tích 3,4 lít, 

ngày sản xuất 27/5/2021, hạn sử dụng 09 tháng từ ngày sản xuất, chưa sử dụng. Hội 

đồng thống nhất xác định giá trị tài sản trên là 95.000 đồng (Chín mươi lăm ngàn 

đồng).  

Tổng giá trị tài sản là 5.021.000 đồng (Năm triệu không trăm hai mươi mốt 

ngàn đồng). 

Tại Bản cáo trạng số 08/CT-VKSCG ngày 21/12/2021 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện C truy tố bị cáo Th về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 

Điều 173 Bộ luật hình sự. 

 Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy 

tố bị cáo như Bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:  

Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 

Điều 38; Điều 50 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Tôn Chiến Th từ 01 năm 06 tháng đến 02 

năm tù.  

Về dân sự: bị hại anh Lương Thành Cao và Phạm Tấn Minh đã nhận lại toàn 

bộ tài sản bị chiếm đoạt và không yêu cầu gì thêm. Nên đề nghị không xem xét. 

Bị cáo không có ý kiến tranh luận.  

Bị cáo nói lời sau cùng là xin giảm nhẹ hình phạt.  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện C, Điều tra viên, 

Viện kiểm sát nhân dân huyện C, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã 
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được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục, quy định của Bộ luật tố tụng hình 

sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác 

không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2] Do không có tiền tiêu xài nên Tôn Chiến Th nảy sinh ý định đi tìm tài sản lấy 

cắp để bán tiêu xài cá nhân. Nên trong khoảng thời gian từ ngày 21/8/2021 đến ngày 

26/8/2021 Th đã 04 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Cụ thể đột nhập vào nhà của 

anh Lương Thành Cao 03 lần và anh Phạm Tấn Minh 01 lần, lấy cắp tài sản. Cụ thể: 

 [2.1] Ngày 21/8/2021 Th vào nhà anh Cao lấy cắp 02 (hai) bộ lư, 02 (hai) cặp 

chân nến, 02 bát cắm hương, giá trị là 11.990.000 đồng;  

[2.2] Ngày 22/8/2021 Th tiếp tục vào nhà anh Cao lấy cắp quạt máy, bếp gas, bình 

đun nước và bộ tách trà, trị giá 380.000 đồng;  

[2.3] Ngày 23/8/2021 Th vào nhà anh Cao lấy cắp nồi cơm điện, nồi xoong, bình 

đựng nước đá, võng và giá võng, trị giá 490.000 đồng;  

[2.4] Ngày 26/8/2021 Th lấy cắp tài sản ở tiệm tạp hóa nhà anh Minh gồm: bộ loa 

vi tính, cá hộp, kem đánh răng, thuốc lá, cà phê, dầu gội đầu, sửa tắm, sữa bò, bột nêm, 

dầu ăn, nước tương, nước mắm... trị giá 5.021.000 đồng.  

Tổng giá trị sản Th chiếm đoạt trị giá 17.881.000 đồng. Giá trị tài sản bị cáo 

chiếm đọat trên 2.000.000 đồng và dưới 50.000.000 đồng. Nên hành vi của bị cáo cấu 

thành tội “Trộm cắp tài sản”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 

173 Bộ luật hình sự. 

 [3] Hành vi phạm tội của bị cáo được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, là nguy 

hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác được 

pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự an toàn xã hội, gây mất an ninh trị an tại địa phương. 

Bị cáo nhận thức được hành vi lén lút lấy trộm tài sản của người khác là vi phạm 

pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện tội phạm. Do đó hành vi phạm tội của bị cáo cần 

phải được xử lý thỏa đáng mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.  

[4] Xét về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo theo quy định 

tại Điều 52 Bộ luật hình sự: bị cáo đã thực hiện hành vi 02 lần lấy cắp tài sản (lần 1 

và lần 4), mỗi lần đều trên 2.000.000 đồng, đủ định lượng cấu thành tội phạm, đây là 

tình tiết phạm tội 02 trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS.  
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[5] Xét về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo theo quy định 

tại Điều 51 Bộ luật hình sự: quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 

1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xét thấy cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để 

cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho xã hội. 

[6] Xét thấy hiện bị cáo đang bị tạm giam và không có nghề nghiệp ổn định, 

nên không cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo theo quy 

định tại khoản 5 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

[7] Đối với Trần Minh Phụng, Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh có hành vi cho Th 

gửi tài sản tại phòng trọ, nhưng không biết tài sản do Th gửi là do trộm cắp mà có nên 

chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” nên 

cơ quan CSĐT Công an huyện C, không xem xét xử lý là phù hợp. 

[8] Về tang vật thu giữ: qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện C đã tạm 

giữ và hoàn trả toàn bộ tài sản bị cáo chiếm đoạt cho anh Lương Thành Cao và Phạm 

Tấn Minh là phù hợp với quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự, nên không xem xét.  

[9] Về trách nhiệm dân sự: tại phiên tòa, người bị hại Lương Thành Cao và anh 

Phạm Tấn Minh vắng mặt, nhưng theo hồ sơ thể hiện anh Cao, anh Minh không có 

yêu cầu (bút lục số 87 và 90), nên không xem xét.   

[10] Về án phí: bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Tôn Chiến Th phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; 

Điều 38; Điều 50 Bộ luật hình sự.  

Xử phạt: Tôn Chiến Th 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù được tính 

từ ngày 30/8/2021. 

Căn cứ Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự. Tiếp tục tạm giam bị cáo 45 ngày kể 

từ ngày tuyên án (11/01/2022) để đảm bảo việc kháng cáo, kháng nghị và thi hành án.  
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Về án phí: bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Án xử sơ thẩm công khai báo cho bị cáo có mặt biết được quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được 

tống đạt hợp lệ. 

Nơi nhận:                                                  T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
-TAND tỉnh L;                                               Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
-VKSND huyện C; 

-CA huyện C; 

-THADS huyện C; 

-Bị cáo; đương sự; 

-Lưu hồ sơ;  

-Lưu án văn.                              NGUYỄN ĐỨC BẢO   
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN C                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      TỈNH L    

                                                               C, ngày 11 tháng 01 năm 2022 

                                                  

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 
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Vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 11 tháng 01 năm 2022. 

Tại: trụ sở Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh L. 

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Bảo. 

Hội thẩm nhân dân:                    Ông Trần Văn Đoàn. 

                                                   Ông Nguyễn Công Danh. 

Tiến hành nghị án vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 145/2021/TLHS-ST, ngày 

21/12/2021 đối với bị cáo: Tôn Chiến Th.  

Căn cứ vào Điều 259 và Điều 326 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CÁC 

VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƢ SAU: 

1.Về tội danh:  

Bị cáo Tôn Chiến Th phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Kết quả biểu quyết: 3/3. 

2. Về Điều luật áp dụng:  

Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; 

Điều 38; Điều 50 Bộ luật hình sự. 

Kết quả biểu quyết: 3/3. 

3. Về hình phạt:  

Xử phạt: Tôn Chiến Th 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù được tính 

từ ngày 30/8/2021. 

Căn cứ Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự. Tiếp tục tạm giam bị cáo 45 ngày kể 

từ ngày tuyên án (11/01/2022) để đảm bảo việc kháng cáo, kháng nghị và thi hành án.  

Kết quả biểu quyết: 3/3. 

4. Các vấn đề khác:  

Về án phí: bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

 n xử sơ thẩm công khai báo cho bị cáo có mặt biết được quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ 
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liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được 

tống đạt hợp lệ. 

Kết quả biểu quyết: 3/3. 

Nghị án kết thúc vào hồi 9 giờ 15 phút, cùng ngày. 

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả các thành viên của Hội đồng xét 

xử cùng nghe và ký tên. 

HỘI THẨM NHÂN DÂN    

  

 

 

TRẦN VĂN ĐOÀN – NGUYỄN CÔNG DANH 

  

 

CHỦ TỌA 

 

 

 

 NGUYỄN ĐỨC BẢO 

       
 


